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Mẫu 1. Thống kê số lượng bài báo khoa học được công bố trong năm 2019
	Phân loại công bố khoa học
	Số lượng
	Ghi chú (nếu có)

	Tạp chí WoS thuộc
	SCIE
	21
	

	
	SSCI
	
	

	
	AHCI
	
	

	
	ESCI
	
	

	Tạp chí Scopus
	1
	

	Tạp chí quốc tế (có ISSN)
	
	

	Tạp chí trong nước (có ISSN)
	7
	

	Kỷ yếu hội thảo quốc tế (có ISBN)
	2
	

	Kỷ yếu hội thảo trong nước tế (có ISBN)
	
	


Mẫu 2. Thống kê danh sách bài báo khoa học được công bố trong năm 2019

Mẫu 2.1. Danh sách bài báo trên tạp chí trong nước

	STT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu
	Tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả
	Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ
	Thời gian đăng bài
	Lĩnh vực/ngành

	1
	 Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu3+ trong thủy tinh
	 tạp chí Khoa học Trường đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng
	 Trần Thị Hồng
	 Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân
	 Trần Thị Hồng
	 3/2019
	 Khoa học tự nhiên

	2
	 Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ 
	 Tạp chí Khoa học-trường ĐHSP-ĐHĐN
	 Lê Văn Thanh Sơn
	 Nguyễn Quý Tuấn, Lê Văn Thanh Sơn
	 Đinh Thanh Khẩn
	 20/2/2019
	 Vật lý

	3
	Effect of substrate modification on properties of thermally evaporated barium disilicide thin-films
	 Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
	 Mai Thị Kiều Liên
	 
	Mai Thị Kiều Liên

	25/11/2019
	 Vật lý

	4
	Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở
	Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHĐN
	Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
	
	Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
	
	

	5
	Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “Máy bắt muỗi sáng tạo” cho học sinh lớp 11
	 Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
	Phùng Việt Hải
	
	
	
	

	6
	Xây dựng chương trình dạy học cho một số bài thí nghiệm điện-từ và quang học theo tiếp cận cdio định hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh viên trường đại học bách khoa – đại học đà nẵng
	 Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
	
	Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Quý Tuấn
	Đinh Thanh Khẩn,
	
	

	7
	Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2.2. Danh sách bài báo trên tạp chí quốc tế


Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu


Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ

	(correponding author)
	Tên tất cả các tác giả 
	Thời gian đăng bài
	Lĩnh vực/

ngành

	
	 (1)
	(2) 
	 (3)
	 (4)
	 (5)
	(6)
	 (7)
	 (8)
	 (9)
	 (10)
	 (11)

	1
	Luminescence studies of Eu3+ ions in tellurite glass ceramics
	International Journal of Modern Physics B
	SCIE
	0,24
	Q4
	Trần Thị Hồng
	
	Trần Thị Hồng
	Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang
	15/7/2019
	Khoa học vật liệu

	2
	Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO3-d exhibiting colossal dielectric permittivity
	Journal of Alloys and Compounds
	SCIE
	4.175
	Q1
	
	Đinh Thanh Khẩn
	
	N.T. Dang, D.P. Kozlenko, N. Tran, B.W. Lee, T.L. Phan , R.P. Madhogaria, V. Kalappattil, D.S. Yang, S.E. Kichanov, E.V. Lukin, B.N. Savenko, P. Czarnecki, T.A . Tran, V.L. Vo, L.T.P. Thao, D.T. Khan, N.Q. Tuan, S.H. Jabarov, M.H. Phan
	8/8/2019
	Vật lý

	3
	Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under T pressure
	Chemical Physics
	SCIE
	1.822
	Q2
	
	Đinh Thanh Khẩn, 
	
	S.E.Kichanov, D.P.Kozlenko, L.H.Khiem, N.X.Nghia, N.T.T.Lieu, M.T.Vu, E.V.Lukin, D.T.Khan, N.Q.Tuan, B.N.Savenko, N.T. Dang
	26/9/2019
	Vật lý

	4
	Study onluminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white lightemitting diodes
	Materilas Research Express
	SCIE
	1.449
	Q2
	Đinh Thanh Khẩn
	Đinh Thanh Khẩn, L.V.T. Sơn
	Đinh Thanh Khẩn
	D T Khan, N T Dang, S H Jabarov, T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen, H V Tuyen, N T Thanh and L V T Son
	9/12/2019
	Vật lý

	5
	Effect of Eu3+ion Doping Concentration to

Luminescent Properties of Ca2Al2SiO7 Phosphor
	International Journal of Engineering Research & Technology
	scopus
	0.24
	
	
	Le Van Thanh Son
	
	Nguyen Manh Son

Le Van Thanh Son

Do Thanh Tien
	April-2019
	Vật lí

	6
	Parametric X-ray radiation in the Smith-Purcell geometry for nondestructive beam diagnostics
	NIM Physics Research B 444
	SCIE
	1.21
	Q2
	
	DV Lu
	
	OD Skoromnik, ID Feranchuk, DV Lu
	07-01-19
	

	7
	Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion
	Eur. Phys. J. D
	SCIE
	1.331
	Q2
	
	Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu
	Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu
	Feranchuk I.D., Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu, Nguyen N. Hieu
	23-05-19
	

	8
	Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field.
	Chemical Physics 524
	SCI
	Q2
	1.822
	
	Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu
	
	Khang D. Pham, Vo T.T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T.T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V. Lu, Nguyen N. Hieu
	10-05-19
	

	9
	Critical magnetic and magnetocaloric behavior of amorphous melt-extracted Gd50(Co69.25Fe4.25Si13B13.5)50 microwires
	Intermetallics
	SCIE
	3.353
	Q1
	Nguyễn Thị Mỹ Đức
	-
	-
	N.T.M. Duc,
H.X. Shen,
E. Clements,
O. Thiabgoh,
J.L.S. Llamazares,
C.F. Sanchez-Valdes,
N.T. Huong,
J.F. Sun,
H. Srikanth, 
and M.H. Phan
	July, 2019
	Physics

	10
	Enhanced refrigerant capacity and Curie temperature of amorphous Gd60Fe20Al20 microwires
	Journal of Alloys and Compounds
	SCIE
	4.175
	Q1
	Nguyễn Thị Mỹ Đức
	-
	-
	N.T.M. Duc,
H.X. Shen,
E. Clements,
O. Thiabgoh,
J.L.S. Llamazares,
C.F. Sanchez-Valdes,
N.T. Huong,
J.F. Sun,
H. Srikanth, 
and M.H. Phan
	30 October, 2019
	Physics

	11
	Crystal structure and vibrational spectra of hexagonal manganites YMnO3 and LuMnO3 under high pressure
	Materials Research Express
	SCIE
	
	Q2
	S H Jabarov
	L. T. P. Thao
	S H Jabarov
	S H Jabarov ,N. T. T. Lieu and L. T. P. Thao S. H. Jabarov , N. T. Dang , S. E. Kichanov , D. P. Kozlenko , L. S. Dubrovinsky , Je-Geun Park, Seongsu Lee , A. I. Mammadov , R. Z. Mehdiyeva , B. N. Savenko , N. X. Nghia , L .H. Khiem
	2019/5/29
	Vật lí

	12
	Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO3-δ exhibiting colossal dielectric permittivity
	Journal of Alloys and Compounds
	SCIE
	4.175
	Q2
	NT Dang
	LTP Thao
	NT Dang
	NT Dang, DP Kozlenko, N Tran, BW Lee, TL Phan, RP Madhogaria, V Kalappattil, DS Yang, SE Kichanov, EV Lukin, BN Savenko, P Czarnecki, TA Tran, VL Vo, LTP Thao, DT Khan, NQ Tuan, SH Jabarov, MH Phan
	2019/11/5
	Vật lí

	13
	Aquatic geochemistry status in the south, central, and highland regions of Vietnam
	Environmental Science and Pollution Research
	SCI
	2.914
	Q1
	Le Phuoc Cuong
	L Van Tho
	Le Phuoc Cuong
	Le Phuoc Cuong, L Van Tho, T Juzsakova
	28-05-19
	Vật lí địa cầu

	14
	Tailoring electronic properties and Schottky barrier in sandwich heterostructure based on graphene and tungsten diselenide
	Diamond & Related Materials 94
	SCI
	Q1
	2.29
	
	Nguyen V. Hieu
	
	P.T.T. Le, Le M. Bui, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, B. Aming, Nguyen V. Hieu

	4/2019
	

	15
	Electronic properties of WS2 and WSe2 monolayers with biaxial strain: A first-principles study
	Chemical Physics
	SCI
	1,822
	Q2
	
	Nguyen V. Hieu,
	
	Do Muoi, Nguyen N. Hieu, Huong T. T. Phung, Huynh V. Phuc, B. Amin, Bui D. Hoi, Nguyen V. Hieu, Le C. Nhan, Chuong V. Nguyen, P.T.T.Le


	3/2019
	

	
	Strain engineering and electric ﬁeld tunable electronic properties of Ti2CO2 MXene monolayer
	Mater. Res. Express
	SCI
	Q2
	1,449
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Khang D Pham, Nguyen V Hieu, Le M Bui, Igor V Ershov, Nguyen N Hieu ,Huynh V Phuc , Bui D Hoi ,Le T T Phuong, Le M Duc, M Idrees, Bin Amin and Chuong V Nguyen
	3/2019
	

	16
	Strain-Tunable Electronic and Optical Properties of Monolayer Germanium Monosulﬁde: Ab-Initio Study
	Journal of ELECTRONIC MATERIALS
	SCI
	1,62
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	P.T.T. Le, Chuong V. Nguyen, Doan V. Thuan, Tuan V. Vu, V. V. Ilyasov, N. A. Poklonski,  Huynh V. Phuc, I. V. Ershov, G. A. Geguzina, Nguyen  V. Hieu, Bui D. Hoi, Ngo X. Cuong, and Nguyen N. Hieu
	02/2019
	

	17
	Opening a band gap in graphene by C–C bond alternation: a tight binding approach
	Mater. Res. Express 6
	SCI
	1,449
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen ,Le M Bui, Huynh V Phuc, Bui D Hoi, Nguyen V Hieu, Vo Q Nha, Nguyen Huynh, Le C Nhan and Nguyen N Hieu
	02/2019
	

	18
	First principles study of single-layer SnSe2 under biaxial strain and electric ﬁeld: Modulation of electronic properties
	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructure
	SCI
	3,178
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Nguyen D. Hien, Nguyen Q. Cuong, Le M. Bui, Pham C. Dinh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Nguyen V. Hieu, Hamad R. Jappor, Le T.T. Phuong, Bui D. Hoi, Le C. Nhan, Nguyen N. Hieu
	07/2019
	

	
	Magneto – optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well
	Thin Solid Films
	SCI
	1,888
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Nguyen D. Hien, C. A. Duque , E. Feddi, Nguyen V. Hieu, Hoang D. Trien, Le T. T. Phuong, Bui. D. Hoi, Le T. Hoa, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc
	07/2019
	

	19
	Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field
	Chemical Physics
	SCI
	1,822
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Khang D. Pham, Vo T. T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T. T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V. Lu, Nguyen N. Hieu
	08/2019
	

	20
	Tunable electronic properties of InSe by biaxial strain: from bulk to single-layer
	Mater. Res. Express
	SCI
	1,449
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Khang D Pham, Vo T T Vi, Doan V Thuan, Le T T Phuong, Le T Hoa, Nguyen V Hieu, Chuong V Nguyen,Huynh V Phuc, Hamad R Jappor, Nguyen Q Cuong and Nguyen N Hieu, Bui D Hoi
	09/2019
	

	21
	Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe2/MoS van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet
	Phys. Chem.Chem.Phys.
	SCI
	3.567
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Tuan V. Vu, Huynh V. Phuc, Nguyen V. Hieu, H. D. Bui, Le T. P. Thao, M. Idrees, B. Amin, Nguyen N. Hieu, Le M. Duc and Chuong V. Nguyen
	09/2019
	

	22
	Band alignment and optical features in Janus-MoSeTe/X(OH) (X = Ca, Mg) van der Waals heterostructures
	Phys. Chem.Chem.Phys.
	SCI
	3.567
	Q2
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	Dat D. Vo, Huynh V. Phuc, Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Binh, Nguyen N. Hieu, Le T. T. Phuong, M. Idrees, B. Amin and Chuong V. Nguyen
	
	


(1): Ghi rõ tên gốc của bài báo;
(2): Ghi rõ tên gốc của tạp chí;

(3): Ghi rõ danh mục xếp hạng: SCIE/ SSCI/ AHCI/ ESCI), Scopus, khác
(4):  Ghi rõ hệ số ảnh hưởng IF
(5): Ghi rõ xếp hạng theo Scimago (ghi Q1 hoặc Q2 hoặc Q3 hoặc Q4);

(6): Ghi rõ tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu (1st author), ví dụ: Nguyễn Văn A;

(7): Ghi rõ tên tác giả thuộc ĐHĐN là đồng tác giả, ví dụ: Nguyễn Văn B, Trần Văn C,…
(8): Ghi rõ tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ (correponding author), ví dụ : Lê Văn D;

(9): Ghi rõ tên các tác giả theo đúng thứ tự ghi trong bài báo;

(10): Ghi rõ thời gian đăng bài
(11): Ví dụ : Toán học, Sinh học,…
Mẫu 2.3. Danh sách bài báo trên hội nghị/hội thảo trong nước/quốc tế


Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả đầu 


Tên tác giả thuộc ĐHĐN là tác giả liên hệ

	(correponding author)
	Thời gian diễn ra hội thảo
	Lĩnh vực/ngành

	1
	Study the potential of a new material-barium disilicide (BaSi2)-for thin film solar cell applications


	Vietnam-Korea International Workshop on Materials Science
	Cấp khoa
	
	
	Mai Thị Kiều Liên
	
	Mai Thị Kiều Liên
	26/7/2019
	Vật lý

	2
	The effect of ferromagnetic metal on Curie phase transition temperature of Gd- based microwires
	Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc SPMS 2019 lần thứ 11
	
	X
	
	Nguyễn Thị Mỹ Đức
	
	
	11/2019
	Vật lý

	3
	Magnetocaloric microwires for energy efficiency magnetics refrigeration
	Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD 2019)
	
	
	X
	Nguyễn Thị Mỹ Đức
	
	
	01/2019
	Vật lý

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3. Thống kế số lượng sách đã xuất bản trong năm 2019
	Loại sách
	Số lượng
	Ghi chú (nếu có)

	
	viết bằng tiếng Anh
	viết bằng tiếng Việt
	viết bằng ngoại ngữ khác
	

	Chuyên khảo
	
	
	
	

	Giáo trình
	
	1
	
	

	Tham khảo/ hướng dẫn/ khác
	
	3
	
	


Mẫu 4. Thống kê danh sách đề tài/dự án KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) (sử dụng nguồn ngân sách nhà nước) đang được thực hiện trong năm 2019
	STT
	Tên đề tài/dự án/hợp đồng
	Lĩnh vực KHCN
	Tên Chủ nhiệm
	Kinh phí (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú (nếu có)

	I
	Dự án KHCN, ĐMST
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ghi rõ tên đề tài cụ thể
	 
	 
	 
	 
	 

	2…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đề tài Nghị định thư
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đề tài KHCN cấp Quốc gia/nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đề tài KHCN cấp Bộ (GD&ĐT, KH&CN, ….)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Đề tài KHCN cấp Địa phương (Tỉnh, thành phố)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Đề tài KHCN cấp Cấp Trường
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của vật liệu mới - bari đisilic (BaSi2) - nhằm thay thế vật liệu silic truyền thống trong chế tạo pin năng lượng mặt trời
	 Khoa học tự nhiên
	Mai Thị Kiều Liên
	140
	08/2019-08/2021
	 

	
	 “Nghiên cứu đặc trưng hoá-lý tầng địa chất chứa nước holocene tại một số khu vực trên địa bàn thành phố đà nẵng
	 Khoa học tự nhiên
	Lương Văn Thọ
	140
	08/2019-08/2021
	

	
	Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phát triển năng lực vật lý phần  điện- điện từ của học sinh trung học phổ thông
	Khoa học giáo dục
	Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
	120
	08/2019-08/2021
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 5. Thống kê số lượng và kinh phí đề tài/dự án KHCN và ĐMST (sử dụng nguồn ngân sách nhà nước) đang được thực hiện trong năm 2019
	Loại đề tài/dự án/hợp đồng
	Chuyển tiếp từ năm trước
	Triển khai mới từ năm 2019
	Ghi chú (nếu có)

	
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)
	

	Dự án KHCN và ĐMST
	
	
	
	
	Ghi rõ loại dự án

	Đề tài Nghị định thư
	
	
	
	
	

	Đề tài KHCN cấp Quốc gia/nhà nước 
	
	
	
	
	

	Đề tài KHCN cấp Bộ (GD&ĐT, KH&CN, ….)
	
	
	
	
	

	Đề tài KHCN cấp Địa phương (Tỉnh, thành phố)
	
	
	
	
	

	Đề tài KHCN cấp Cấp Trường
	
	
	
	
	


Mẫu 6. Danh sách đề tài/dự án KHCN và ĐMST được thực hiện trong năm 2019 sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (doanh nghiệp tài trợ,…)
	STT
	Tên đề tài/dự án
	Giới thiệu tóm tắt dự án (ít hơn 200 từ)
	Tên tổ chức địa phương 
	Tên tổ chức doanh nghiệp
	Kinh phí 

(đơn vị: 

triệu đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Mẫu 7. Danh sách các sản phẩm chuyển giao công nghệ (CGCN)

	STT
	Tên sản phẩm CGCN
	Đơn vị CGCN (trung tâm, nhóm nghiên cứu, cá nhân,…)
	Doanh thu năm 2019
	Nguồn gốc sản phẩm (tự nghiên cứu, sản phẩm phát triển từ đề tài,…)
	Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 8. Danh sách dự án hợp tác quốc tế đang được thực hiện trong năm 2019
	STT
	Tên dự án
	Giới thiệu tóm tắt dự án (ít hơn 200 từ)
	Đơn vị chủ trì 
	Đơn vị phối hợp
	Kinh phí 

(đơn vị: 

triệu đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Mẫu 9. Thông tin đăng ký bản quyền sáng chế (BQSC)/sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được đăng ký trong năm 2019
	STT
	Tên BQSC/SHTT
	Giới thiệu tóm tắt

(ít hơn 200 từ)
	Thông tin tác giả
	Số đăng ký

BQSC/SHTT
	Nơi cấp
	Hình ảnh chụp

(nếu có)

	1
	Quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh borat telurit được pha tạp đồng thời các nguyên tố đất hiếm Ce3+, Tb3+ và Sm3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng
	
	Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng
	Số 21429
	Cục sở hữu trí tuệ Việt nam
	

	2
	Vật liệu thủy tinh borat telurit được pha tạp Ce3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng xanh da trời
	
	Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng
	Số 21434
	Cục sở hữu trí tuệ Việt nam
	

	3
	Vật liệu thủy tinh borat telurit được pha tạp Tb3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng xanh lá cây
	
	Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng
	Số 21430
	Cục sở hữu trí tuệ Việt nam
	

	4
	Vật liệu thủy tinh borat telurit được pha tạp Sm3+ dùng để chế tạo điôt phát quang ánh sáng màu đỏ cam
	
	Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng
	Số 21431
	Cục sở hữu trí tuệ Việt nam
	


Mẫu 10. Danh sách các hội nghị, hội thảo được tổ chức trong năm 2019
	STT
	Tên hội nghị
	Địa chỉ website của hội nghị
	Hội nghị cấp

(quốc gia/quốc tế) 
	Thời gian tổ chức
	Hình ảnh minh họa

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 11. Thông tin các sự kiện KHCN và ĐMST tiêu biểu (triễn lãm, các cuộc thi, …)  được tổ chức trong năm 2019
	STT
	Tên sự kiện
	Giới thiệu tóm tắt sự kiện

(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp sự kiện
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian tổ chức

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Mẫu 12. Thông tin các kết quả KHCN và ĐMST tiêu biểu (sản phẩm, thiết bị máy móc, mô hình, thiết kế, bài báo khoa học, …)  trong năm 2019
	STT
	Tên kết quả
	Giới thiệu tóm tắt kết quả

(ít hơn 200 từ)
	Ảnh chụp kết quả
	Hiệu quả/ảnh hưởng khoa học 


	Hiệu quả/ảnh hưởng kinh tế

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


Mẫu 13. Thống kê giải thưởng KHCN và ĐMST trong năm 2019

	STT
	Tên giải thưởng
	Lĩnh vực KHCN
	Tên tác giả/đơn vị công tác
	Giá trị của giải thưởng (triệu đồng)
	Hình chụp minh họa (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 14. Thống kê phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ hoạt động KHCN mới được đưa vào sử dụng trong năm 2019
	STT
	Tên PTN
	Lĩnh vực KHCN
	Kinh phí đầu tư
(triệu đồng)
	Thiết bị tiêu biểu


	Hình chụp minh họa PTN (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu 15. Hoạt động của các nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT) do CSGDĐH thành viên/đơn vị trực thuộc ban hành quyết định thành lập (tính đến tháng 12, năm 2019)
	STT
	Tên nhóm TRT
(tiếng Việt và tiếng Anh)
	Lĩnh vực KHCN
	Địa chỉ website của nhóm TRT
	Hình chụp minh họa nhóm TRT (nếu có)
	Tóm tắt kết quả tiêu biểu đã đạt được trong năm 2019
	Số QĐ thành lập

	1
	Khoa học Vật liệu
(Materials Science)
	KH tự nhiên
	http://vatly.ued.udn.vn/vi/nghien-cuu/nhom-nghien-cuu-giang-day/
	
	Có gần 20 bài ISI
	1483/QĐ-ĐHSP, 30/11/2017

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


1

